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Mẫu số B01a – CTQ 
 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ  
 

       Tại ngày 

Mã Chỉ tiêu  Thuyết  30.6.2023 31.12.2022 
số TÀI SẢN  minh VND VND 
          

100 TÀI SẢN NGẮN HẠN   3.356.188.055.903 2.292.234.426.657 

          
110 Tiền và các khoản tương đương tiền 5.1 38.267.857.061 48.577.339.437 
111 Tiền   27.367.857.061 44.577.339.437 
112 Các khoản tương đương tiền   10.900.000.000 4.000.000.000 
          
120 Đầu tư tài chính ngắn hạn   3.061.386.969.954 2.072.271.846.251 
121 Đầu tư ngắn hạn  5.2(a) 3.061.386.969.954 2.074.064.142.947 
129 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 5.2 - (1.792.296.696) 
          
130 Các khoản phải thu ngắn hạn   256.080.187.058 170.976.484.180 
132 Trả trước cho người bán ngắn hạn   346.627.500 31.927.500 
134 Phải thu hoạt động nghiệp vụ 5.3 9.720.867.262 11.109.074.162 
135 Phải thu ngắn hạn khác 5.4 246.012.692.296 159.835.482.518 
          
150 Tài sản ngắn hạn khác   453.041.830 408.756.789 
151 Chi phí trả trước ngắn hạn   397.925.542 356.664.901 
152 Thuế GTGT được khấu trừ   55.116.288 52.091.888 
          

200 TÀI SẢN DÀI HẠN   3.686.816.789.846 2.936.444.906.912 

          
220 Tài sản cố định   31.822.748 42.548.912 
221 Tài sản cố định hữu hình   31.822.748 42.548.912 
222 Nguyên giá   64.357.000 64.357.000 
223 Giá trị khấu hao lũy kế   (32.534.252) (21.808.088) 
          
250 Đầu tư tài chính dài hạn   3.685.939.161.519 2.934.817.616.876 
258 Đầu tư dài hạn khác 5.2(b) 3.685.939.161.519 2.934.817.616.876 
     
260 Tài sản dài hạn khác   845.805.579 1.584.741.124 
261 Chi phí trả trước dài hạn   207.142.716 247.678.145 
262 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại   539.285.156 1.242.018.052 
268 Tài sản dài hạn khác   99.377.707 95.044.927 
      ────────────── ────────────── 

270 TỔNG TÀI SẢN   7.043.004.845.749 5.228.679.333.569 

      ══════════════ ══════════════ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các thuyết minh từ trang 11 đến trang 44 là một phần cấu thành báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ này. 
















































































